
 
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

Họ và tên: …………….......………… 

Lớp: 3A….. 

       Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 
   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ – LỚP 3 

Năm học: 2022 - 2023 

           (Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 

  

  

  

  

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm các bài tập sau: 

Câu 1: (0,5 điểm) Những sản phẩm công nghệ trong gia đình thường dùng để 

phục vụ các nhu cầu gì của con người? 
A. Nhu cầu ăn, mặc. 

B. Nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và giải trí. 

C. Nhu cầu ăn, mặc, nghỉ ngơi, học tập và giải trí của con người. 

D. Nhu cầu ….. (thêm ý) 

Câu 2:(0,5 điểm) Sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra 

điều gì? 

A. Gây nguy hiểm cho con người. 

B. Gây tử vong. 

C. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 

D. Gây ….  (thêm ý) 

Câu 3: (0,5 điểm) Hành động thể hiện sự an toàn ở môi trường công nghệ trong 

gia đình là: 

A. Dùng dây điện nguồn bị hở vỏ bọc. 

B. Cắm phích điện khi tay khô ráo. 

C. Dùng que sắt chọc vào ổ điện. 

D. Chơi đùa ở khu vực bếp đang đun nấu. 

Câu 4: (0,5 điểm) Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là: 

A.  Sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt. 

B.  Đặt đèn ở vị trí chắc chắn. 

C.  Điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn cho phù hợp. 

D. Đặt đèn ở …..  (thêm ý) 

Câu 5: (1 điểm) Đánh dấu x vào ☐ chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt 

điện: 

        ☐ Tắt quạt khi không sử dụng. 

        ☐ Không để quạt gần các đồ vật để bị quấn vào cánh quạt. 



        ☐ Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi. 

        ☐ Di chuyển quạt khi quạt đang quay. 

        ☐ Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài. 

        ☐ Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường, 

Câu 6:(1 điểm) Hãy đánh dấu x vào ☐ phù hợp với hành động xem ti vi 

đúng cách trong bảng dưới đây: 

Hành động Phù hợp 

Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt với màn hình ☐ 

Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti vi ☐ 

Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt ☐ 

Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi ☐ 

Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe ☐ 

Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ☐ 
 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1:(1 điểm) Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ chấm để có đoạn văn  

hướng dẫn sử dụng quạt (tắt quạt, rung lắc, báo người lớn, gọi điện, tiếng kêu) 

  Khi sử dụng, nếu quạt điện phát ra …………..……….khác thường hoặc bị 

………....……... cần nhanh chóng ……..…..…….....và………...………….……. 

để đảm bảo an toàn. 

Câu 2:(1 điểm) Em hãy nêu các bước sử dụng đèn học? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 3:(1 điểm) Hãy ghi lại ít nhất hai chương trình truyền hình mà em thích: 

Kênh truyền hình Chương trình truyền hình Thời gian xem 

………………… ………………………………………… ……..………… 

…………………. ………………………………………… ………………. 

Câu 4: 1 điểm) Tại sao em nên sử dụng đèn học khi ngồi học bài? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 5: (2 điểm) Vì sao cần phải giữ gìn các sản phẩm công nghệ trong gia đình? 

Giữ gìn bằng cách nào? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 


